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Bài 1. Mỗi đồng hồ sau đang chỉ mấy giờ, mấy phút?  

 

 

                                                                           

 

............................  ............................ ............................ ............................ 

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ trống: 

5m 17 cm = ............ cm                                          6dm 8mm = ............mm 

3km = ............hm = ............dam = ............m                   9m 7dm = ............cm 

Bài 3. Điền số thích hợp vào chỗ trống. 

............dm = 20cm  100mm = ............cm   ............km = 1000m 

600dm = ............m  5cm = ............mm   40cm = ............dm 

Bài 4. Viết tên gọi khác của các giờ sau: 

15 giờ hay là ………………………… 

………………………… hay là 4 giờ chiều 

………………………… hay là 7 giờ tối 

………………………… hay là 3 giờ 30 phút 

5 giờ kém 15 phút hay ………………………… 

Bài 5. Đoạn đường từ nhà Hà đến trường dài 5km, hàng ngày Hà đạp xe đi học hết 30 phút. Nhà 

Hà cách nhà bác Hoa 7km, Hà muốn đến nhà bác Hoa thì phải đạp xe trong bao lâu ? Biết thời 

gian đi mỗi ki-lô-mét đường là như nhau. 

Bài 6. Một người mua 6 quyển vở phải trả 15 000 đồng. Hỏi nếu người đó mua 8 quyển vở như 

thế thì phải trả bao nhiêu tiền ? 

Bài 7. Hoa có 7 tờ giấy bạc loại 5000 đồng, Hoa mua truyện hết 27 000 đồng. Hỏi Hoa còn bao 

nhiêu tiền ? 

ÔN TẬP CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐO 

Bài tập tự luyện 

Giáo viên: Cao Thị Dung  
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Bài 8. Một vận động viên xe đạp trong 3 giờ đầu đi được 90km. Trong 3 giờ sau, mỗi giờ đi 

được 32km. Hỏi người vận động viên đó đã đi được tất cả bao nhiêu ki-lô-mét ? 

Bài 9. Một dải lụa dài 2m 4cm, người ta cắt dải lụa đó thành 4 đoạn dài bằng nhau. Hỏi 3 đoạn 

như thế dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?     

Bài 10. Mai đi nghỉ mát cùng gia đình vào ngày 8 tháng 7 và trở về sau 2 tuần. Hỏi Mai trở về 

vào ngày bao nhiêu của tháng ? 

 

        Giáo viên: Cao Thị Dung 

  Nguồn:  Hocmai 


